
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM ĐẮC HIẾN  
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM ĐẮC HIẾN 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1956                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
7. Quê quán: Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 2/15, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 5, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương  
Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280552112 

Ngày cấp: 29/11/2018; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Công giáo 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý Văn hóa   
- Học vị: Không  Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực  
15. Nơi công tác: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương  
16. Ngày vào Đảng: 02/9/1996  

- Ngày chính thức: 02/9/1997; Số thẻ đảng viên: 43.012866 
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 12/1977 - 05/1981 

- Tốt nghiệp trung cấp Trường Nghệ thuật Sân khấu II TPHCM về công tác tại Đoàn Văn công 
Nhân dân tỉnh Sông Bé 
- Vào biên chế năm 1979, Đội trưởng Đội ca nhạc, Bí thư Chi đoàn, Phó Thư ký công đoàn bộ 
phận 

- 06/1981 - 12/1982 - Học sáng tác Khoa Lý Sáng Chỉ tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 
- Cuối năm 1982, công tác tại Đoàn Văn công Nhân dân tỉnh Sông Bé 

- 01/1983 - 09/1985 - Công tác tại Phòng Văn hóa Quần chúng thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sông Bé 
- 10/1985 - 12/1985 - Chuyên gia VHTT, tập huấn cho Đội Văn nghệ của tỉnh Kratié (Kampuchia) 
- 01/1986 - 02/1996 - Đội phó Đội Thông tin Tuyên truyền thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Sông Bé 

- 03/1996 - 12/2001 - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Bình Dương 
- Bí thư Chi bộ 

- 01/2002 - 12/2016 - Trưởng đoàn Đoàn Ca múa nhạc dân tộc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
- Bí thư Chi bộ 

- 12/2016 đến nay - Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ 
- Bí thư Chi bộ ( 06/2020 đến nay) 

 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN DUY HIỂU  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN DUY HIỂU 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/08/1972                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 
7. Quê quán: Xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 53, đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nơi ở hiện nay: Số C906, Chung cư Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 025072000159 

Ngày cấp: 02/6/2016; Cơ quan cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật  
- Học vị: Thạc sỹ Chính trị học              Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc 
15. Nơi công tác: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương  
16. Ngày vào Đảng: 05/04/2002 

- Ngày chính thức: 05/04/2003; Số thẻ đảng viên: 43.045318 
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bằng khen 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2013 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 08/1996 - 03/2007  
- Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính; Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn (12/1996); Phó Bí 
thư Chi đoàn; Bí thư Chi đoàn Phòng Tổ chức - Hành chính và Kế hoạch - Tổ chức; Bí thư đoàn 
cơ sở Bảo hiểm xã hội (06/2004); Đảng ủy viên Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (08/2005) 

- 04/2007 - 03/2010 - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Đảng ủy viên Đảng bộ Bảo hiểm xã hội; Bí thư 
đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội 

- 04/2010 - 07/2014 - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Đảng ủy viên Đảng bộ Bảo hiểm xã hội; Bí thư đoàn cơ 
sở Bảo hiểm xã hội; Chủ tịch Công đoàn, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan 

- 08/2014 - 03/2017 
- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội; Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy 
Quân sự cơ quan 

- 04/2017 - nay - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương  

- 04/2018 - nay - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương 

- 06/2020 - nay  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: VƯƠNG THẾ HÙNG  
2. Họ và tên khai sinh: VƯƠNG THẾ HÙNG 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1974                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
7. Quê quán: Phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 02, đường số 06, khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Như trên 

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280530606 
Ngày cấp: 10/12/2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 

10. Dân tộc: Hoa     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
- Học vị: Thạc sĩ Xây dựng đường  ô tô và đường trong thành phố             Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Giám đốc 
15. Nơi công tác: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương  
16. Ngày vào Đảng: 13/12/2002 

- Ngày chính thức: 13/12/2003; Số thẻ đảng viên: 43.005393 
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ   
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 09/1992 - 08/1997  - Sinh viên Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh 

- 08/1997 - 09/2004 - Chuyên viên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương 

- 09/2004 - 06/2009 - Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

- 06/2009 - 06/2011 - Phó Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

- 06/2011 -  05/2015 - Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

- 05/2015 - 06/2019 - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương 

-  07/2019 - nay - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương 
 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỒNG NGUYÊN  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/3/1972                       4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái 
7. Quê quán: Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 41/46, đường Lê Hồng Phong, tổ 51, khu phố 5, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 019072000340 

Ngày cấp: 03/3/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh 
- Học vị: Thạc sĩ Quản trị môi trườn g  Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp Chính trị - Hành chính  
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND   
15. Nơi công tác: UBND thị xã Tân Uyên 
16. Ngày vào Đảng: 07/11/2003  

- Ngày chính thức: 07/11/2004; Số thẻ đảng viên: 43.015236 
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng HĐND - UBND thị xã Tân Uyên  
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 3 năm 2020 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không 
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 01/1999 - 10/2003 
- Chuyên viên Phòng Quản lý Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường 
- Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường; UVUBKT Đoàn khối Cơ quan 
(01/2000 - 10/2003), Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Dương (2002 - 2007) 

- 11/2003 - 03/2009 - Chuyên viên Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Ủy viên BCH Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường (2007 - 2009) 

- 04/2009 -12/2009 
- Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Bình Dương 
- Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
- Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ 1 (8/2009 - 3/2010) 

- 01/2010 - 04/2012 - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
- Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1; UVBCH Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường 

- 05/2012 - 05/2014 - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
- Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1; Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường 

- 06/2014 - 13/3/2020 
- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
- UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (Từ 
01/2015) 

- 16/3/2020 đến nay - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên 
 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1982                       4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 
8. Nơi đăng ký thường trú: Khu 1D, 127, đường Yersin, tổ 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nơi ở hiện nay: Số 215, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280786825 

Ngày cấp: 19/09/2019; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Báo Chí 
- Học vị: Thạc sĩ Báo chí          Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh  

15. Nơi công tác: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
16. Ngày vào Đảng: 13/06/2013 

- Ngày chính thức: 13/06/2014; Số thẻ đảng viên: 43.030529 
- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2012 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

5/2007 – 11/2008 - Chuyên viên Phòng Quản lý Nghiệp vụ - Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Dương 

12/2008 – 7/2011 - Chuyên viên Phòng Báo chí, Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 

8/2011 – 5/2013 - Phó Trưởng phòng Báo chí, Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 

6/2013 – 03/2014 - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 

4/2014 – 01/2015 - Phó Chánh Văn phòng - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 

02/2015 – 6/2016 - Trưởng phòng Báo chí, Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 
- Chi ủy viên Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 

7/2016 đến nay 

- Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 
- Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

Bình Dương



 
 

 
 

 

 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/02/1980                       4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 78, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280724714 

Ngày cấp: 24/5/2011; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Học vị: Thạc sĩ Luật Kinh tế             Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Anh khung B1 châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương 
15. Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương  
16. Ngày vào Đảng: 02/06/2006 

- Ngày chính thức: 02/06/2007; Số thẻ đảng viên: 43.018428 
- Chức vụ trong Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

năm 2015, 2019, 2021 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Thị xã Tân Uyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- 07/2003 - 01/2008 - Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (nay là Thị ủy) Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- 02/2008 - 08/2012 - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy (nay là Thị ủy) Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- 09/2012 - 12/2013 - Bí thư Đảng ủy xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên (nay là huyện Bắc Tân Uyên), tỉnh Bình Dương 

- 01/2014 - 03/2014 - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (nay là Thị ủy) Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- 04/2014 - 07/2015 - Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- 08/2015 – 07/2018 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiêm Trưởng Ban pháp 
chế Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- 08/2018 – 03/2019 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Tân Uyên 

- 04/2019 – 02/2021 - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

-  03/2021 đến nay - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương 
 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NGỌC VĂN  
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC VĂN 
Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1974                      4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hưng Thuận, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
7. Quê quán: Xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 23, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nơi ở hiện nay: Số 141/39, đường Huỳnh Văn Lũy, khu 3, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 281023656 

Ngày cấp: 17/9/2018;   Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kiến trúc  
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình             Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: TOEFL 450  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương; Phó Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Bình Dương 
15. Nơi công tác: Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương; Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
16. Ngày vào Đảng: 13/4/2000 

- Ngày chính thức: 13/4/2001; Số thẻ đảng viên: 43.006098 
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương; Bí thư Chi bộ 2  
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Xây dựng 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018; Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Dương năm 2020 
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

- 06/1998 - 06/2001 - Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;  
- Từ 12/1998 đến nay: Hội viên Hội Kiến trức sư tỉnh Bình Dương 

- 07/2001 - 04/2005 - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;  
- Từ 10/2002 đến nay: Hội viên Hội Kiến trức sư Việt Nam 

- 05/2005 - 10/2010 - Chuyên viên Phòng Kinh tế kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;  
- Từ 12/2009 đến 11/2019: Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương 

- 11/2010 - 01/2016 - Phó Trưởng phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;  
- Từ 11/2011 đến 10/2020: Ủy viên BĐH Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam 

- 02/2016 - 08/2020 - Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
- Từ 11/2019 đến nay: Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Dương 

- 09/2020 đến nay - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
- Từ 10/2020 đến nay: Ủy viên BCH Hội Kiến Trúc sư Việt Nam 

 



 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN MINH XUÂN 
2. Họ và tên khai sinh: TRẦN MINH XUÂN 
Các bí danh/tên gọi khác: Sương 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1976                       4. Giới tính: Nữ 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
7. Quê quán: Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 108/1B, đường 30/4, tổ 10, khu phố 2, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Nơi ở hiện nay: Như trên 
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280616319 

Ngày cấp: 19/05/2016; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương 
10. Dân tộc: Kinh     11. Tôn giáo: Không 
12. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Học vị: Không             Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cử nhân 
- Ngoại ngữ: Anh khung B1 châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng – Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương 
15. Nơi công tác: Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương  
16. Ngày vào Đảng: 19/09/2000 

- Ngày chính thức: 19/09/2001; Số thẻ đảng viên: 43.011047 
- Chức vụ trong Đảng: Không 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không   Lý do ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
19.  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích 
21. Là đại biểu Quốc hội: Không         
22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)  

- 05/1999 - 09/1999 - Làm việc tại Văn phòng Huyện ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

- 09/1999 - 07/2000 - Làm việc tại Văn phòng Huyện ủy Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
- Thường vụ Huyện đoàn (phụ trách đoàn khối cơ quan huyện) 

- 07/2000 - 08/2002 - Công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo 
- Công tác tại Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo (08/2000) 

- 09/2002 – 05/2005 
- Học Đại học Chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh khu vực II, Quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh (09/2002-10/2004) 
- Công tác tại Phòng Tư pháp huyện Phú Giáo 

- 06/2005 - 07/2013 - Chuyên viên, Chuyên viên chính, Phó Trưởng phòng Nội chính – Văn phòng Tỉnh ủy Bình 
Dương 

-  07/2013 đến nay - Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng – Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Dương, kiêm cấp ủy chi bộ, 
Chủ tịch Công đoàn 

Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2015, Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012, 
năm 2013, năm 2014


